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UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
                                                      

Số: 113/BC-UBND                            Quy Nhơn, ngày 03 tháng 12 năm 2010
BÁO CÁO TỔNG KẾT 3 NĂM
Thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Thực hiện đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8197/NHNN-TT ngày 26/10/2010 về việc báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo kết quả như sau:

1. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh trong từng giai đoạn.
Ngày 25/5/2007 UBND tỉnh đã có Công văn số 1505/UBND-TC chỉ đạo các cơ quan: Kho bạc nhà nước, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh và 2 Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển trên địa bàn phối hợp triển khai thực hiện việc tổ chức thanh toán tiền lương qua thẻ ATM cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý. Kết quả triển khai thực hiện qua các năm như sau:
a) Giai đoạn 1 (năm 2008).
UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Kho bạc nhà nước trên địa bàn triển khai thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước ở những nơi có điều kiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình cùng với Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn tuyên truyền dưới nhiều hình thức, hướng dẫn sử dụng các phương tiện thanh toán và dịch vụ trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã định hướng cho các đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn như: điện, nước, viễn thông, … phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện thu tiền sử dụng hàng hóa, dịch vụ bằng hình thức thanh toán qua tài khoản; chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn trang bị và bố trí hợp lý mạng lưới máy ATM và các điểm chấp nhận thẻ thanh toán trên địa bàn. Kết thúc giai đoạn 1, số tài khoản cá nhân trả lương theo Chỉ thị 20/2007/CT-TTg là 13.841 tài khoản, chiếm tỷ lệ 36,4% số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn.
b) Giai đoạn 2 (từ 2009 đến nay).
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách, đồng thời chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn mở rộng và từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ trả lương qua tài khoản. Kết quả đến hết năm 2009, số tài khoản cá nhân trả lương theo Chỉ thị 20/2007/CT-TTg là 16.604 tài khoản, chiếm tỷ lệ  41,1% so với số người hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm 2010 đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai việc trả lương qua tài khoản ở địa bàn các thị trấn, trung tâm huyện nơi đã có cơ sở hạ tầng ATM có thể phục vụ được cho người hưởng lương, phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2010. Đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh chủ động phối hợp cùng với Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh rà soát lại danh sách các đơn vị hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước chưa thực hiện chi trả lương qua tài khoản để có hướng chỉ đạo sát với thực tế. Chỉ đạo Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh xem xét khả năng cung ứng cơ sở hạ tầng ATM và yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn tăng cường đầu tư phát triển mạng lưới máy ATM, bố trí sắp xếp hợp lý địa điểm đặt máy ATM cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng và đảm bảo các máy ATM hoạt động thông suốt, an toàn, xử lý kịp thời các vướng mắc của khách hàng để tiếp tục mở rộng trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước. Trong 3 năm qua, ngày càng có nhiều cán bộ công chức hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước sử dụng và duy trì thói quen rút tiền lương từ ATM và giao dịch qua ATM. Kết quả đến 30/11/2010, số tài khoản cá nhân trả lương theo Chỉ thị 20/2007/CT-TTg  là 18.707 tài khoản, chiếm tỷ lệ  46,1% so với số người hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
2. Kết quả thực hiện Chỉ thị 20 trong 3 năm (2008-2010).

- Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 20/2007/CT-TTg cho thấy việc nhận lương qua tài khoản đã đi vào cuộc sống, làm thay đổi nhận thức và thói quen của các tổ chức, doanh nghiệp và phần lớn đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn về thanh toán bằng tiền mặt; góp phần từng bước xây dựng xã hội văn minh và an toàn, tiện lợi trong thanh toán như: các giao dịch thanh toán giữa các doanh nghiệp, giữa các tổ chức kinh tế đã được thực hiện chủ yếu qua ngân hàng, doanh số thu tiền điện, nước, tiền điện thoại, internet, truyền hình cáp, phí bảo hiểm, học phí… thông qua tài khoản trả lương dần cao hơn, việc thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ qua máy POS ngày càng phát triển,... Việc sử dụng tiền mặt của các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước đang có xu hướng giảm dần, góp phần làm cho thị trường dịch vụ Ngân hàng trên địa bàn ngày càng sôi động. Bước đầu đã có sự thay đổi về nhận thức trong việc thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần giảm áp lực sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng.
- Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ cũng đã từng bước được triển khai phục vụ nhu cầu thanh toán của xã hội, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới như: thanh toán hộ, thấu chi, vay thế chấp theo lương hay cho vay mua nhà, ôtô, truy vấn thông tin tài khoản từ xa, thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại,... cho phép khách hàng chi tiêu vượt quá số dư trên tài khoản, tối đa đến 5 tháng lương, khách hàng cũng có thể đăng ký chuyển một khoản tiền nhất định hàng tháng và một tài khoản tiết kiệm cá nhân để hưởng lãi suất tiết kiệm cao hơn, có thể giao dịch chuyển tiền qua mạng internet hoặc thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ qua tin nhắn di động... Với việc trả lương qua tài khoản sẽ thúc đẩy việc đưa các thẻ ATM thoát khỏi chức năng nguyên thủy và nhàm chán là rút tiền, đây cũng là kết quả đáng khích lệ và là tiền đề để đặt mục tiêu cho các năm tiếp theo trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg. 

- Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn đã nhận thức được việc đầu tư cơ sở hạ tầng ATM/POS phục vụ dịch vụ trả lương qua tài khoản cũng là đầu tư cho tương lai, gia tăng các tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng thị phần và khách hàng… nên đã không ngừng nỗ lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, phát triển thêm khách hàng; đồng thời, chủ động phối hợp với các tổ chức cung ứng hàng hóa, kinh doanh thương mại, các tổ chức bảo hiểm, các đơn vị trường học triển khai việc thu tiền điện, nước, tiền điện thoại, internet, truyền hình cáp, phí bảo hiểm, học phí… thông qua tài khoản trả lương, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng máy POS tại các đơn vị chấp nhận thẻ. 
- Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn cũng đã chú trọng cải tiến chất lượng dịch vụ, phát triển thêm các tiện ích cho khách hàng, công tác chăm sóc khách hàng của các ngân hàng như giải quyết khiếu nại được xử lý nhanh chóng đúng quy định, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng. Đã chủ động phối hợp với ngành điện kiểm tra an toàn về điện tất cả các máy ATM trên địa bàn tỉnh, khắc phục kịp thời đối với việc rò rỉ điện tại các điểm đặt máy ATM nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 

* Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.
- Những khó khăn, vướng mắc:
+ Thói quen tâm lý sử dụng tiền mặt của một bộ phận cơ quan, tổ chức và cá nhân còn phổ biến, còn e dè khi tiếp cận với các dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng… đã làm hạn chế sự phát triển các phương thức thanh toán tiên tiến như thẻ, thanh toán qua Internet, thanh toán bằng tài khoản. Ngoài ra, nhiều cơ sở dịch vụ chưa sẵn sàng hợp tác với ngân hàng về chấp nhận thanh toán thẻ.

+ Hệ thống máy ATM được đặt chủ yếu ở địa bàn thành phố, thị trấn (95%), các giao dịch phát sinh phần lớn được dùng để rút tiền mặt, việc chuyển khoản vẫn còn thực hiện trong hệ thống ngân hàng. Hệ thống máy POS chưa phát triển nhiều, chủ yếu lắp đặt ở siêu thị và một số cửa hàng, nhà hàng, khách sạn… việc thanh toán tiền mua hàng, trả phí dịch vụ qua máy POS còn rất hạn chế vì không có đủ máy quét cho nhiều loại thẻ của nhiều ngân hàng dẫn đến ít tiện ích cho các thẻ ATM.

- Nguyên nhân: 

+ Việc duy trì hệ thống ATM hoạt động thông suốt gặp khó khăn, một phần do tình trạng mất điện kéo dài phổ biến trong mùa khô hạn, đường truyền mạng đôi khi bị nghẽn hoặc ngắt gây gián đoạn dịch vụ của hệ thống ATM. Ngoài ra, có hiện tượng một số cá nhân thiếu ý thức đã phá hoại làm hư hỏng một số thiết bị của các máy ATM.

+ Đối với các xã cách xa thị trấn, những nơi giao thông cách trở, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn tỉnh chưa lắp đặt ATM do chi phí lớn, hiệu quả thấp. 

+ Công tác thông tin, tuyên truyền của các phương tiện thông tin đại chúng cũng như của các tổ chức cung ứng dịch vụ đến người sử dụng thẻ ATM chưa thật đồng bộ, đầy đủ và kịp thời, do đó tác dụng của công tác này đối với việc nâng cao sự hiểu biết của đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước về tiện ích của thẻ ATM còn có những hạn chế nhất định.
3. Phương hướng, kế hoạch triển khai trong thời gian tới (sau năm 2010).
- UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước và mở rộng trả lương qua tài khoản cho các đối tượng không hưởng lương từ Ngân sách ở những nơi có điều kiện thực hiện. 
- Thông qua Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh làm đầu mối yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn tiếp tục mở rộng mạng lưới ATM, lắp đặt thêm máy ATM tại các địa bàn còn ít máy (thị trấn và trung tâm huyện, nơi có đông dân cư); tìm nguyên nhân và có biện pháp khắc phục đối với những địa bàn còn gặp khó khăn trong triển khai Chỉ thị 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tạo sự tiện lợi cho các chủ thẻ để có thể dùng thẻ để thanh toán hàng hóa, dịch vụ, giảm bớt sử dụng tiền mặt, giảm tải cho hệ thống các máy ATM, tích cực phối hợp với các ngành điện lực, viễn thông, cấp nước… để chuyển từ việc thanh toán các hóa đơn dịch vụ sinh hoạt bằng tiền mặt sang phương thức không dùng tiền mặt.
- Chỉ đạo các cơ quan làm nhiệm vụ truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích, tiện ích của việc sử dụng hình thức trả lương qua tài khoản, góp phần giảm thiểu áp lực về tiền mặt và từng bước tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

4. Đề xuất, kiến nghị: Không./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo để Ngân hàng Nhà nước tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
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